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1. Các bộ môn theo lịch chung của Phòng GD&ĐT từ 17/12 đến 24/12 (những ngày 

không dự kiểm tra, HS nghỉ ở nhà ôn bài) 

1.1. Khối 9 (Buổi sáng) 

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ Bảy 17/12/2022 
Ngữ văn 90 phút 7g30’ 

Hóa học 45 phút 9g45’ 

Thứ Ba 20/12/2022 
Toán 90 phút 7g30’ 

Địa lý 45 phút 9g45’ 

Thứ Năm 22/12/2022 
Tiếng Anh 60 phút 7g30’ 

Lịch sử 45 phút 9g15’ 

Thứ Bảy 24/12/2022 
Sinh học 45 phút 7g30’ 

Vật lí 45 phút 9g00’ 

1.2. Khối 6 (Buổi sáng) 

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ Hai 19/12/2022 Ngữ văn 90 phút 7g30’ 

Khoa học tự nhiên 60 phút 9g45’ 

Thứ Tư 21/12/2022 Toán 90 phút 7g30’ 

Tiếng Anh 60 phút 9g45’ 

Thứ Sáu 23/12/2022 Lịch sử và Địa lý 60 phút 7g30’ 

GDCD 45 phút 9g15’ 

1.3. Khối 8 (Buổi chiều) 

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ Bảy 17/12/2022 Ngữ văn 90 phút 13g00’ 

Hóa học 45 phút 15g15’ 

Thứ Ba 20/12/2022 Toán 90 phút 13g00’ 

Địa lý 45 phút 15g15’ 

Thứ Năm 22/12/2022 Tiếng Anh 60 phút 13g00’ 

Lịch sử 45 phút 14g45’ 

Thứ Bảy 24/12/2022 Sinh học 45 phút 13g00’ 

Vật lí 45 phút 14g30’ 

1.4. Khối 7 (Buổi chiều)  

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ Hai 19/12/2022 Ngữ văn 90 phút 13g00’ 

Khoa học tự nhiên 60 phút 15g15’ 

Thứ Tư 21/12/2022 Toán 90 phút 13g00’ 

Tiếng Anh 60 phút 15g15’ 

Thứ Sáu 23/12/2022 Lịch sử và Địa lý 60 phút 13g00’ 

GDCD 45 phút 14g45’ 



 

 

2. Các bộ môn theo lịch của trường 

2.1. Từ ngày 12/12/2022 đến 16/12/2022  

- Kiểm tra các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ 9 (TH), Tin học (TH) theo 

thời khóa biểu bộ môn. 

- Ngày 12/12/2022: Kiểm tra môn Công nghệ 6, 7, 8. 

  Khối 7: Từ 7g15’ đến 8g00’ 

  Khối 6, 8: Từ 15g45’ đến 16h30’ 

2.2. Từ ngày 26/12/2022 đến 31/12/2022  

- Kiểm tra các môn còn lại theo thời khóa biểu bộ môn, gồm: Tin học (LT), Hoạt động trải 

nghiệp – Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương 6 và TATC    

- Ngày 26/12/2022: Kiểm tra môn GDCD 8, 9  

  Khối 9: Từ 8g00’ đến 8g45’ 

  Khối 8: Từ 15g45’ đến 16h30’ 
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